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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH NGHỆ AN 

 

         Bản án số: 45 /2023/HS-PT 

Ngày 21 - 3 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Ngọc T 

 Thẩm phán: Bà Trần Thị Mỹ H 

                      Bà Phạm Thị Thúy Q 

 Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị C, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh NA. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh NA tham gia phiên tòa: ông Nguyễn 

Duy V, Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh NA, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 278/2022/TLPT-HS 

ngày 30/12/2022 đối với các bị cáo: Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2, do 

có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2 đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 327/2022/HS-ST ngày 21/11/2022 của Tòa án nhân dân thành 

phố V, tỉnh NA. 

 Các bị cáo kháng cáo:  

 1. Nguyễn Thị T; tên gọi khác: không; giới tính: nữ; sinh ngày 17 tháng 10 

năm 1999, tại huyện Thanh Chương, tỉnh NA; nơi đăng ký thường trú: xóm Chi 

Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh NA; chỗ ở hiện nay: Khối Trung 

Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố V, tỉnh NA; nghề nghiệp: lao động tự do; trình 

độ văn hoá: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Đình Hữu, sinh năm 1970 và bà Đặng Thị Hoa, sinh năm 1974; cH2, con: 

chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/7/2022 đến nay, có 

mặt tại phiên tòa. 

 2. Phan Thị H2; tên gọi khác: không; giới tính: nữ; sinh ngày 24 tháng 4 năm 

1999, tại Thanh Chương, tỉnh NA; nơi đăng ký thường trú: xóm Chi Thịnh, xã 

Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh NA; chỗ ở hiện nay: khối Trung Hòa, 

phường Hà Huy Tập, thành phố V, tỉnh NA; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ 

văn hóa: 09/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan 
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Văn Tuất, sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1973; cH2, con: chưa 

có; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 30/9/2019, bị Công an tỉnh Bắc Giang 

xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chấp hành xong ngày 

14/10/2019; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/7/2022 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

3. Trần Thiện H; tên gọi khác: không; giới tính: nam; sinh ngày 14 tháng 11 

năm 1993, tại thành phố V, tỉnh NA; nơi đăng ký thường trú: khối 8, phường Quán 

Bàu, thành phố V, tỉnh NA; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; 

dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Công, sinh 

năm 1958 và bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1959; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: 

không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/7/2022 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Chiều ngày 05/7/2022, Nguyễn Thị T nói với Phan Thị H2 gọi bạn của T 

đến phòng ở của mình để sử dụng ma túy và sử dụng "bóng cười" thì H2 đồng ý 

(Nguyễn Thị T và Phan Thị H2 thuê phòng ở cùng nhau tại phòng 303, số 239, 

đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, thành phố V). Nguyễn Thị T gọi 

điện thoại cho Trần Thiện H, bảo H sang phòng của T sử dụng ma túy và "bóng 

cười", khi đi nhớ mang theo thuốc lắc, Ketamine,  "bóng cười" thì H đồng ý và 

điện thoại cho Hoàng Mạnh Cường, bảo đến phòng  của T và H2 để sử dụng "bóng 

cười" thì Cường đồng ý. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Hoàng Mạnh Cường đến 

phòng của T, H2 và 10 phút sau thì có một nam thanh niên đem "bóng cười" đến 

(do Trần Thiện H đặt mua), Nguyễn Thị T nhận "bóng cười", bật nhạc, mở đèn 

nháy. Một lúc sau, Trần Thiện H đến và lấy trong người ra 01 gói ni lông màu 

trắng, bên trong có chứa ma túy Ketamine, 01 viên thuốc lắc và 01 mảnh vỡ của 

viên thuốc lắc, bỏ trên kệ tủ phòng khách (số ma túy này, Trần Thiện H khai ngày 

16/6/2022 bị cáo mua của một nam thanh niên không biết tên, địa chỉ với số tiền 

2.500.000 đồng, để sử dụng.) rồi cả 04 người sử dụng bóng cười. Nguyễn Thị T 

lấy viên thuốc lắc bẻ làm đôi, đưa cho Phan Thị H2 nửa viên, T nửa viên rồi cả hai 

sử dụng hết. Sau đó, Nguyễn Thị T bảo Phan Thị H2 xào Ketamine cho cả nhóm 

sử dụng. Phan Thị H2 lấy 01 đĩa sứ, đổ Ketamine vào đĩa, dùng thẻ nhựa màu đen 

mài, dùng tờ 10.000 đồng cuốn thành ống hút rồi cùng Nguyễn Thị T, Trần Thiện 

H sử dụng số Ketamine này (Hoàng Mạnh Cường không sử dụng Ketamine mà chỉ 

sử dụng "bóng cười"). Đến khoảng 22 giờ ngày 05/7/2022, khi Nguyễn Thị T, 

Phan Thị H2, Trần Thiện H đang sử dụng ma túy thì bị tổ công tác Công an 

phường Hà Huy Tập, thành phố V phát hiện, kiểm tra, thu giữ thu giữ vật chứng 
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(01 đĩa sứ màu trắng, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng; 01 thẻ nhựa màu 

đen; 01 ống hút  bằng tờ tiền 10.000 đồng có bám dính chất tinh thể màu trắng; 01 

bình kim loại màu vàng có chứa khí; 01 bịch có chứa 30 chiếc bóng; 01 loa nghe 

nhạc Blutooth màu đỏ; 01 đèn nháy), lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

 Tại Kết luận giám định số 1010/KL – KTHS (Đ2-MT) ngày 12/7/2022 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh NA kết luận: mẫu chất tinh thể màu trắng đục 

thu giữ của Nguyễn Thị T, Phan Thị H2, Trần Thiện H gửi tới giám định là ma túy 

(Ketamine), có khối lượng 0,210 gam; chất tinh thể bám trong ống hút được cuộn 

bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị T, Phan Thị H2, Trần 

Thiện H là ma túy (Ketamine). 

 Tại Bản hình sự sơ thẩm số 327/2022/HS-ST ngày 21/11/2022 của Tòa án 

nhân dân thành phố V đã quyết định:  

  Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị T, Phan Thị H2, Trần Thiện H phạm tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. 

  Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử 

phạt Nguyễn Thị T 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt (05/7/2022).   

  Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử 

phạt Trần Thiện H 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt (05/7/2022).   

 Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử 

phạt Phan Thị H2 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt (05/7/2022).   

 Ngoài ra, Bản án nêu trên còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng 

cáo.  

 Tại đơn kháng cáo đề ngày 29/11/2022, bị cáo Nguyễn Thị T cho rằng Tòa án 

nhân dân thành phố V xử phạt bị cáo 07 năm tù là nặng, đề nghị cấp phúc thẩm 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 Tại đơn kháng cáo đề ngày 28/11/2022, bị cáo Trần Thiện H cho rằng Tòa án 

nhân dân thành phố V xử phạt bị cáo 07 năm tù là quá nặng, đề nghị cấp phúc thẩm 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 Tại đơn kháng cáo đề ngày 30/11/2022, bị cáo Phan Thị H2 cho rằng Tòa án 

nhân dân thành phố V xử phạt bị cáo 07 năm tù là quá nặng, đề nghị cấp phúc thẩm 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo: Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị 

H2 không thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo; đều đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 
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 Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án, đề nghị: 

không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm về phần 

hình phạt. 

 Các bị cáo Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2 không tranh luận gì với 

Đại diện Viện kiểm sát. Tại lời nói sau cùng, các bị cáo vẫn xin giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng:  

 Các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ 

thẩm, đã được cơ quan và người tiến hành tố tụng thực hiện đúng thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, không có ý kiến khiếu nại. 

 Đơn kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2 đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 327/2022/HS-ST ngày 21/11/2022 của Tòa án nhân 

dân thành phố V, Tòa án tiếp nhận trong thời hạn luật định nên được xem xét theo 

thủ tục phúc thẩm quy định pháp luật. 

 [2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo: Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan 

Thị H2 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện như Cáo trạng 

của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh NA đã quy kết; đều thừa nhận Tòa án 

nhân dân thành phố V kết tội các bị cáo về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

tuý” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Do đó, 

có đủ cơ sở kết luận: khoảng 22 giờ ngày 05/7/2022, tại phòng ở của Nguyễn Thị T, 

Phan Thị H2 (số 303, chung cư Mini số 239, đường Phùng Chí Kiên, khối Trung 

Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố V, tỉnh NA), khi Nguyễn Thị T, Phan Thị 

H2, Trần Thiện H đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

(Ketamine), có khối lượng 0,210 gam thì bị Tổ công tác Công an phường Hà Huy 

Tập, thành phố V phát hiện, bắt quả tang. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân thành 

phố V truy tố Nguyễn Thị T, Phan Thị H2, Trần Thiện H về tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma tuý” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự; Tòa án nhân 

dân thành phố V kết án Nguyễn Thị T, Phan Thị H2, Trần Thiện H về tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma tuý” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.  

 [3]  Xét kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2, 

thấy rằng: 

  Trong vụ án này, Nguyễn Thị T khởi xướng tổ chức dụng trái phép chất ma 

tuý và là chủ nhà. Phan Thị H2 cũng là chủ nhà, có vai trò tích cực ngang Nguyễn 
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Thị T. Trần Thiện H đem ma túy đến phòng trọ của T, H2 để các bị cáo có ma túy, 

tổ chức sử dụng ma túy, nên có vai trò tích cực ngang các bị các T, H2. Các bị báo 

phạm tội không có tiền án, tiền sự; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; 

đều có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã xử phạt Nguyễn Thị 

T, Phan Thị H2 mức án như trên là đã khoan H2 cho các bị cáo. Tại phiên tòa, Trần 

Thiện H xuất trình thêm tài liệu chứng minh bác ruột bị cáo H là liệt sỹ, tuy nhiên 

cấp sơ thẩm quyết định hình phạt đối với Trần Thiện H mức án khởi điểm của 

khung hình phạt bị truy tố cũng đã thực sự khoan H2 cho bị cáo. Do đó, không chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị 

H2, giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo như án sơ thẩm đã tuyên. 

 [4] Các nội dung khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, 

Hội đồng xét xử không xem xét nên có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Án phí: kháng cáo của Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2 không 

được chấp nhận nên các bị cáo pH chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố 

tụng hình sự: không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Thị T, Trần Thiện 

H, Phan Thị H2. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 327/2022/HS-ST ngày 21/11/2022 

của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh NA. 

 Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2 phạm tội 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. 

 - Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, 

xử phạt Nguyễn Thị T 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam (05/7/2022).   

 - Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, 

xử phạt Phan Thị H2 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 

(05/7/2022).   

 - Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, 

xử phạt Trần Thiện H 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam (05/7/2022).   

 2. Án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, 
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buộc Nguyễn Thị T, Trần Thiện H, Phan Thị H2, mỗi bị cáo pH nộp 200.000đ (hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Những nội dung khác của Bản hình sự sơ thẩm số 327/2022/HS-ST ngày 

21/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh NA không bị kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 4. Án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 

- -VKSND tỉnh NA; 

- - Sở Tư pháp NA; 

- - TAND thành phố V; 

- - VKSND thành phố V; 

- - Cơ quan Điều tra Công an 

-   thành phố V; 

- - Cơ quan T.H.A.H.S Công an 

thành phố V; 

- - Chi cục T.H.A T.P V; 

- - Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án.  

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                       

       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                               

 

                               Hồ Ngọc Tiếp 
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